
* Tổng số suất ăn:

- Người mua hàng:

- Chức vụ:

MG NT MG NT

1  Sữa bột toàn phần Kg 1.90 1.69 0.21 275,400 465,426 57,834

2  Gạo tẻ máy Kg 11.00 10.10 0.90 24,500 247,450 22,050

3  Lươn Kg 2.20 2.03 0.17 250,000 507,500 42,500

4  Thịt lợn nạc Kg 3.50 3.35 0.15 155,000 519,250 23,250

5  Thịt lơn mỡ Kg 2.80 2.30 0.50 135,000 310,500 67,500

6  Chuối xanh Kg 2.00 1.90 0.10 17,000 32,300 1,700

7  Đậu phụ Kg 2.00 1.90 0.10 35,000 66,500 3,500

8  Cà chua Kg 1.00 0.97 0.03 44,000 42,680 1,320

9  Cà rốt Kg 1.00 0.95 0.05 27,000 25,650 1,350

10  Nước mắm loại 1 Kg 0.10 0.09 0.01 43,000 3,870 430

11  Súp Kg 0.50 0.40 0.10 30,000 12,000 3,000

12  Dầu thảo mộc (Lạc, vừng, cám,..) Kg 0.70 0.60 0.10 80,000 48,000 8,000

13  Bột nêm Kg 0.20 0.18 0.02 85,000 15,300 1,700

14  Hành củ tươi Kg 0.10 0.09 0.01 80,000 7,200 800

15  Tỏi ta Kg 0.10 0.09 0.01 60,000 5,400 600

16  Gừng tươi Kg 0.10 0.09 0.01 60,000 5,400 600

17  Hành lá (hành hoa) Kg 0.20 0.18 0.02 70,000 12,600 1,400

18  Cá rô phi Kg 1.30 1.10 0.20 65,000 71,500 13,000

19  Rau muống Kg 5.00 4.30 0.70 20,000 86,000 14,000

20  Gạo tẻ máy Kg 2.30 2.30 24,500 56,350

21  Thịt lợn nạc Kg 1.70 1.70 155,000 263,500

22  Đậu xanh (hạt) Kg 0.30 0.30 60,000 18,000

23  Bí ngô Kg 2.00 2.00 25,000 50,000

24  Trứng gà Kg 0.20 0.20 75,000 15,000

25  Nấm hương khô Kg 0.05 0.05 320,000 16,000

26  Bột dong lọc Kg 0.30 0.30 40,000 12,000

27  Xương ninh Kg 0.10 0.10 120,000 12,000

28  Bề bề Kg 0.20 0.20 245,000 49,000

Cộng 2,872,376 368,534

Tổng cộng
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* Tổng số suất ăn: 130 - 3 tuổi: 18 - Cháo:

Trong đó: + Mẫu giáo: 115 - 4 tuổi: 35 + Nhà trẻ: 15 - Cơm nát:

- 5 tuổi: 62 - Cơm thường: 15

ĐV TV ĐV TV

MG NT MG NT MG NT MG NT MG NT

Sữa bột toàn phần 1.69 0.21 1.69 0.21 456.3 56.7 439.4 54.6 642.2 79.8 8,348.6 1,037.4

Gạo tẻ máy 10.10 0.90 10.10 0.90 797.9 71.1 101.0 9.0 7,665.9 683.1 34,744.0 3,096.0

Lươn 2.03 0.17 1.32 0.11 242.8 20.3 154.4 12.9 2.6 0.2 2,375.1 198.9

Thịt lợn nạc 3.35 0.15 3.28 0.15 623.8 27.9 229.8 10.3 4,563.4 204.3

Thịt lơn mỡ 2.30 0.50 2.25 0.49 326.8 71.1 840.7 182.8 8,880.8 1,930.6

Chuối xanh 1.90 0.10 1.29 0.07 15.5 0.8 6.5 0.3 211.9 11.2 956.1 50.3

Đậu phụ 1.90 0.10 1.90 0.10 207.1 10.9 102.6 5.4 13.3 0.7 1,805.0 95.0

Cà chua 0.97 0.03 0.92 0.03 5.5 0.2 1.8 0.1 36.9 1.1 184.3 5.7

Cà rốt 0.95 0.05 0.85 0.04 12.8 0.7 1.7 0.1 66.3 3.5 331.6 17.5

Nước mắm loại 1 0.09 0.01 0.09 0.01 6.4 0.7 25.2 2.8

Súp 0.40 0.10 0.40 0.10

Dầu thảo mộc (Lạc, vừng, cám,..) 0.60 0.10 0.60 0.10 598.2 99.7 5,382.0 897.0

Bột nêm 0.18 0.02 0.18 0.02

Hành củ tươi 0.09 0.01 0.07 0.01 0.9 0.1 0.3 0.0 3.0 0.3 17.8 2.0

Tỏi ta 0.09 0.01 0.07 0.01 4.3 0.5 0.4 0.0 16.6 1.8 87.1 9.7

Gừng tươi 0.09 0.01 0.09 0.01 0.4 0.0 0.7 0.1 4.6 0.5 26.1 2.9

Hành lá (hành hoa) 0.18 0.02 0.14 0.02 1.9 0.2 6.2 0.7 31.7 3.5

Cá rô phi 1.10 0.20 0.63 0.11 123.5 22.5 14.4 2.6 627.0 114.0

Rau muống 4.30 0.70 2.69 0.44 86.0 14.0 10.8 1.8 56.4 9.2 671.9 109.4

Gạo tẻ máy 2.30 2.30 181.7 23.0 1,745.7 7,912.0

Thịt lợn nạc 1.70 1.67 316.5 116.6 2,315.7

Đậu xanh (hạt) 0.30 0.29 68.8 7.1 156.1 964.3

Bí ngô 2.00 1.63 4.9 1.6 99.7 441.2

Trứng gà 0.20 0.17 25.5 20.0 0.9 285.5

Nấm hương khô 0.05 0.05 16.2 1.8 10.6 123.3

Bột dong lọc 0.30 0.30 1.8 254.1 1,023.0

Xương ninh 0.10 0.10

Bề bề 0.20 0.20

2,096.1 224.6 1,387.6 116.5 1,795.4 283.2 855.6 118.3 10,727.4 1,057.7 80,690.8 9,208.8

18.2 15.0 12.1 7.8 15.6 18.9 7.4 7.9 93.3 70.5 701.7 613.9

11.7 11.4 7.8 7.6 11.6 13.6 5.0 5.8 78.0 68.8 615.0 600.0

21.3 19.1 14.2 12.7 19.1 19.6 8.2 8.4 106.2 79.4 726.0 651.0

Quyết toán trong ngày Thực đơn

- Tiêu chuẩn được chi: đ * Bữa sáng:

- Hôm trước mang sang: đ

- Đã chi: đ * Bữa trưa:

- Thừa: đ

- Thiếu: *Ăn chiều: 

- Luỹ kế: đ28,020

9,090

Cao: MG:P:20%,L:35%,G:60%;NT: P:20%,L:40%,G:50%

- Súp hải sản

- Cháo thịt nạc

- Canh rau muống nấu cá

- Sữa bột 

MG

18,930

3,240,910

NT

- Cơm tẻ. Lươn thịt đậu om chuối

Bình quân thực tế /1 trẻ

3,250,000

Thấp: MG:P:13%,L:25%,G:52%;NT: P:13%,L:30%,G:47%
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Chất dinh dưỡng (g)
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